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NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12, NHIỆM KỲ 2004 - 2009
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1804/TTr-UBND ngày 07/7/2008 của UBND thành phố về việc tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2007, nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Biên Hòa năm 2007 như sau:

I. Tổng thu ngân sách năm 2007: 
1.008.638 triệu đồng.                               

(không kể tín phiếu, trái phiếu).
Trong đó thực thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 
1.004.667 triệu đồng.
(Đã loại trừ phần thu trợ cấp ngân sách xã 3.972 triệu đồng).

1. Nhiệm vụ thu của thành phố Biên Hòa:                   
612.425 triệu đồng.
Cụ thể như sau:

- Thuế ngoài quốc doanh:     
274.983 triệu đồng.
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp:                                      
60 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất:                                                        
198 triệu đồng.
- Thuế nhà đất:     
                                       16.201 triệu đồng.
- Thu phí, lệ phí:                  
      69.458 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ:                                           
93.590 triệu đồng.
- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                             
16.115 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất:                                       
99.334 triệu đồng.
- Thu nhập cá nhân:                                                     
1.076 triệu đồng.
- Thu cố định xã:
3.391 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách:                                        
38.019 triệu đồng.
2. Tỉnh thu:                                         
264.867 triệu đồng.
3. Thu kết dư năm 2006 chuyển sang:             
 21.178 triệu đồng.
(Trong đó thu kết dư phường xã: 8.833 triệu đồng).

4. Ngân sách tỉnh trợ cấp:                                    
  11.361 triệu đồng.
5. Thu chuyển nguồn:
63.638 triệu đồng.
6. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua ngân sách: 
31.198 triệu đồng.
II. Quyết toán thu ngân sách thành phố, phường (xã):      510.587 triệu đồng.
(Loại trừ trợ cấp ngân sách xã: 3.972 triệu đồng).
1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007:        
412.247 triệu đồng.
- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng:        
383.211 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                    
11.361 triệu đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách:                                        
17.675 triệu đồng.
2. Thu kết dư năm trước:                                              
34.702 triệu đồng.
3. Thu chuyển nguồn:
       63.638 triệu đồng.
III. Quyết toán chi ngân sách địa phương:  
474.710 triệu đồng.
(Loại trừ trợ cấp ngân sách xã: 3.972 triệu đồng).  

1. Quyết toán chi ngân sách thành phố:                 
431.138 triệu đồng.
- Chi ngân sách trong cân đối:                                 
411.194 triệu đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:                                        
   19.944 triệu đồng.
2. Quyết toán chi ngân sách phường xã:                   
43.572 triệu đồng.
- Chi ngân sách trong cân đối:                                     
41.543 triệu đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:                                         
2.029 triệu đồng.
IV. Kết dư ngân sách năm 2007:                         
35.877 triệu đồng.
Bao gồm:

- Kết dư ngân sách thành phố:                                     
 21.783 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã:                                                  
14.094 triệu đồng.

Điều 2. Giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết này thực hiện công khai báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2007 theo đúng quy định của Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Biên Hòa khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18/7/2008./.
	
	CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu




    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                             Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

      Số: 1804/TTr-UBND   
                         Biên Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2008                                                     

TỜ TRÌNH

Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước
trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2007

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-STC ngày 22/12/2006 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2007 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 về bổ sung dự toán ngân sách thành phố Biên Hòa năm 2007;

Sau khi ngành tài chính, thuế, Kho bạc Nhà nước Biên Hòa thực hiện quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007, đã được Sở Tài chính Đồng Nai thẩm tra quyết toán tại Thông báo số 1335/TB-STC ngày 23 tháng 5 năm 2008;

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán NSNN năm 2007 thành phố Biên Hòa trình Hội đồng nhân dân thành phố,
Phần A

SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU CHI NSNN

 THÀNH PHỐ NĂM 2007

I. TỔNG THU NS NĂM 2008:                             
1.008.638 triệu đồng.                                    

Trong đó thực thu NSNN trên địa bàn:                 
1.004.667 triệu đồng.

(đã loại trừ phần thu trợ cấp ngân sách xã 3.972 triệu đồng).

1. Nhiệm vụ thu của thành phố Biên Hòa:           
612.425 triệu đồng. 

Cụ thể như sau:

    + Thuế ngoài quốc doanh:                                   
274.983 triệu đồng.

    + Thuế sử dụng đất nông nghiệp:                                  60 triệu đồng.

    + Thu tiền thuê đất:                                                    
198 triệu đồng.

    + Thuế nhà đất:                                                       
16.201 triệu đồng.

    + Thu phí, lệ phí:                                            
69.458 triệu đồng.

    + Lệ phí trước bạ:                                                   93.590 triệu đồng.

    + Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                      
16.115 triệu đồng.

    + Thu tiền sử dụng đất:                                       
99.334 triệu đồng.

    + Thu nhập cá nhân:                                                 
1.076 triệu đồng.

    + Thu cố định xã:
3.391 triệu đồng.

    + Thu khác ngân sách:                                        
38.019 triệu đồng.

2. Tỉnh thu:                                         
264.867 triệu đồng.

3. Thu kết dư năm 2006 chuyển sang:             
 21.178 triệu đồng.

(Trong đó thu kết dư phường xã: 8.833 triệu đồng).

4. Ngân sách tỉnh trợ cấp:                                    
  11.361 triệu đồng.

5. Thu chuyển nguồn:
63.638 triệu đồng.

6. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NS: 
31.198 triệu đồng.

II. QUYẾT TOÁN THU NS TP, PHƯỜNG XÃ: 
510.587 triệu đồng.

(Loại trừ trợ cấp ngân sách xã: 3.972 triệu đồng).
1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007:        
412.247 triệu đồng.

- Các khoản thu NS địa phương hưởng:        
383.211 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                    
11.361 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:                                      
17.675 triệu đồng.

2. Thu kết dư năm trước:                                            
34.702 triệu đồng.  

3. Thu chuyển nguồn:
       63.638 triệu đồng.
III. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:  
474.710 triệu đồng.

(Loại trừ trợ cấp ngân sách xã: 3.972 triệu đồng).  

1. Quyết toán chi ngân sách thành phố:                
 431.138 triệu đồng.

- Chi ngân sách trong cân đối:                                  
411.194 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách:                                      
19.944 triệu đồng.

2. Quyết toán chi ngân sách phường xã:                  
43.572 triệu đồng.

- Chi ngân sách trong cân đối:                                    
41.543 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách:                                        
2.029 triệu đồng.

IV. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2007:                   
35.877 triệu đồng.

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách thành phố:                                   
 21.783 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã:                                                 
14.094 triệu đồng.

V. CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

                                                                                                      Đơn vị: Triệu đồng

	PHẦN THU
	Tổng số
	NS TP
	NS PX
	PHẦN CHI
	Tổng số
	NS TP
	NS PX

	TỔNG THU
	514.559
	456.893
	57.666
	TỔNG CHI
	478.682
	435.110
	43.572

	1. Các khoản thu địa phương hưởng
	383.211
	338.721
	44.490
	1. Chi XDCB
	87.104
	84.192
	2.912

	2.Thu bổ sung ngân sách cấp trên
	15.333
	11.361
	3.972
	2. Chi thường xuyên
	268.682
	230.051
	38.631

	3.Thu kết dư năm trước
	34.701
	25.868
	8.833
	3. Chi bổ sung ngân sách xã
	3.972
	3.972
	

	4. Thu chuyển nguồn
	63.638
	63.638
	
	4. Chi chuyển nguồn
	96.951
	96.951
	

	5. Quản lý thu qua ngân sách
	17.676
	17.305
	371
	5. Chi từ nguồn thu để lại QLQNS
	21.972
	19.944
	2.029

	KẾT DƯ NĂM 2007
	35.877
	21.783
	14.094
	
	
	
	


Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2007:    
35.877.541.184 đồng.

Bao gồm:

* Kết dư ngân sách thành phố:                            
21.783.378.495 đồng.

Trong đó:

- Tồn nguồn huy động nhân dân:                           
6.781.300.104 đồng.

+ XHHGD:                                                    
2.886.387.449 đồng.

+ Điện:                                                           
410.403.298 đồng.

+ XHHGTNT:                                                      
1.530.074.224 đồng.

+ Khác:                                                                  
1.954.435.133 đồng.

- Tồn trong cân đối (bao gồm nguồn tồn phí hạ tầng): 
15.002.078.391 đồng.                                                                

* Kết dư ngân sách phường xã:                             
14.094.162.689 đồng.

Trong đó:

- Tồn ngân sách phường xã:                                
11.649.824.360 đồng.

- Tồn nguồn nhân dân đóng góp:                            
2.444.338.329 đồng.

Phần B

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN THU CHI NS NĂM 2007

* Về thu: Căn cứ dự toán thu tỉnh giao, năm 2007 HĐND thành phố ra nghị quyết tăng thu để có cơ sở bổ sung nhiệm vụ chi, vì dự toán tỉnh giao không đủ đáp ứng chi thực tế của thành phố.
Thu cân đối ngân sách năm 2007 là 612.424, đạt 121% dự toán tỉnh giao, so HĐND đạt 118%. Tình hình thu thuế, phí lệ phí năm 2007 đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao, trong đó các loại thuế đất đạt tỷ lệ cao gồm: Thuế ngoài quốc doanh đạt 100%, thuế nhà đất đạt 109%, phí lệ phí đạt 992%, khoản thu này tăng cao so với dự toán là do trong năm tỉnh có phân cấp thành phố một số loại thu phí không nằm trong dự toán nên khoản thu phí này tăng cao so dự toán, thuế chuyển quyền sử dụng đất đạt 134%, thu cố định xã đạt 113%, thu khác đạt 317%. Nguồn thu khác đạt cao so dự toán, do trong đó có nguồn thu phí hạ tầng 17.300 triệu đồng, thu tiền đền bù đất công 4.483 triệu đồng, còn lại chủ yếu thu tiền phạt trong lĩnh vực ATGT.
* Về chi ngân sách địa phương:

Chi cân đối ngân sách năm 2007 là 452.737 triệu đồng đạt 170% so dự toán tỉnh giao, so cùng kỳ bằng 94% trong đó:

Chi xây dựng cơ bản: 70.957 triệu đồng, đạt 101% so dự toán tỉnh giao, so cùng kỳ bằng 46%, trong năm 2007 các công trình được triển khai thực hiện bám sát theo kế hoạch. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp nhằm sớm hoàn thành  đưa vào sử dụng, lập thủ tục xây dựng các khu tái định cư để phục vụ giải quyết mặt bằng. Kết quả đạt như sau: 

- Đối với các công trình chuyển tiếp được giao: Công trình cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng: 15 công trình, 11 công trình đang tiếp tục triển khai thi công và phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2008.

- Đối với các công trình khởi công mới được giao: Công trình cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng: 17 công trình, 4 công trình đã khởi công xây dựng, 5 công trình hoàn tất hồ sơ đấu thầu để khởi công vào cuối năm 2007, đầu năm 2008.

 Chi thường xuyên: 271.518 triệu đồng, đạt 133% so dự toán tỉnh giao, so HĐND thành phố 94%, bằng 125% so cùng kỳ. Năm 2007, thành phố Biên Hòa phân bổ chi thường xuyên theo định mức tỉnh giao, ngân sách thành phố đảm bảo cân đối chi hoạt động thường xuyên  trong các lĩnh vực: Sự nghiệp kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ đột xuất của địa phương, trên nguyên tắc chi theo định mức, đúng mục đích, tiết kiệm đạt hiệu quả. Quyết toán chi thường xuyên năm 2007 có một số khoản chi chưa đạt theo dự toán HĐND thành phố giao như: Sự nghiệp kinh tế chỉ đạt 87% do trong năm 2007 kinh phí cấp phát cho sự nghiệp địa chính để thực hiện biểu mẫu cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất có sự thay đổi nên số lượng cấp giấy giảm so với kế hoạch đầu năm giao, do đó số kinh phí thực hiện cũng giảm theo. Sự nghiệp thị chính không đạt so dự toán HĐND thành phố giao, do thành phố thực hiện chương trình tiết kiệm điện của Chính phủ và do hệ thống chiếu sáng của một số tuyến đường mới đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao. Sự nghiệp giáo dục đạt 94% so HĐND thành phố giao, do từ tháng 6 năm 2007 tỉnh có công văn hủy bỏ một số hướng dẫn chế độ thực chi cho sự nghiệp giáo dục, nhưng chưa có chế độ mới thay thế nên đã ngưng chi chế độ tăng giờ cho giáo viên. Một số sự nghiệp khác như: Sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp thể thao, quản lý hành chính chưa đạt theo dự toán HĐND thành phố giao do đây là những đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 130/2005/NĐ-CP nên các đơn vị đã cố gắng tiết kiệm chi để có kinh phí dự phòng chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện. Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán, thành phố đã cân đối nguồn xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực ATGT để chi các hoạt động phục vụ cho công tác trong lĩnh vực này như: Tuần tra kiểm soát sau 23 giờ, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, tín hiệu cảnh báo an toàn tại các giao lộ,… các công tác tuyên truyền, tháng an toàn giao thông.

Trong năm 2007 thành phố điều hành chi ngân sách thực hiện theo đúng định mức được phân bổ tỉnh giao.

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa báo cáo tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trình HĐND thành phố xem xét và phê chuẩn số liệu quyết toán năm 2007 của thành phố Biên Hòa./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phú Cường








